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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 

 TRƯỜNG TH&THCS CHU VĂN AN NĂM 2025 

 ( Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND, ngày       /12/2025 của UBND xã Đăk Tờ Kan  ) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Kết quả đánh giá, xếp loại 

của cơ quan, đơn vị  
Ghi chú 

01 Hoàng Văn Hải 
Hiệu trưởng,  trường 

TH&THCS Chu Văn An 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

02 Nguyễn Mạnh Hùng 
 Phó Hiệu trưởng,  trường 

TH&THCS Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

03 Lê Anh Sơn 
Phó Hiệu trưởng,  trường 

TH&THCS Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

04 Lương Thị Hậu 
Giáo viên,  trường TH&THCS 

Chu Văn An 

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 
 

05 Huỳnh Thị Trúc 
Giáo viên,  trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

06 Nguyễn Hữu Trọng 
Giáo viên,  trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

07 Vũ Thị Hạnh Tình 
Giáo viên,  trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

08 Huỳnh Tự Điều 
Giáo viên,  trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

09 A Nùng 
Giáo viên,  trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Bùi Thị Ý Nhi 
Giáo viên,  trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11 Nông Thị Hồng 
Giáo viên,  trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12 Trần Thị Hồng Hoang 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13 Y Biếc 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 Nguyễn Dương Hải Ly 
Giáo viên,  trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  



15 Lê Thị Linh 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

16 Trần Thị Huyền Diệu 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 
 

17 Trần Thị Thùy Trang 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

18 Y Na Hằng 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

19 Trần Văn Trọng 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

20 Nguyễn Thị Cẩm Tú 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

21 Nguyễn Trung Trực 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

22 Lê Thị Trung 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

23 Trần Thị Mi Na 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

24 A Năng 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

25 Trần Ngọc Trinh 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

26 Nguyễn Bá Toàn 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

27  Lệ Y Xuyến 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An Hoàn Thành tốt  

nhiệm vụ 

 

28 Nguyễn Diệu Quỳnh 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

29 Mai Thị Hường 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

30 Trương Văn Khanh 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

31 Đỗ Thị Hợi 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

32  Y Hồng 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  



33 Trịnh Thị Giang 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

34 Y Hà 
Giáo viện Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

35 A Quân 
Giáo viện Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tôt nhiêm vụ  

36 Trần Thị Liên 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ  

37 Nguyễn Thị Thúy 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ  

38 Trần Thị Xuân 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
 Hoàn thành tôt nhiêm vụ  

39 Nguyễn Thị Kim Tuyến 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

40 Lê Thị Thuý Hằng 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

41 Y Na 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

42 Lê Thị Thao 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

43 A Vóp 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

44 A Lập 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành nhiệm vụ  

45 Lê Thị Kim Thu 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

46 Nguyễn Đình Toán 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

47 Nguyễn Thị Phượng Liên 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

48 Y Lan 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

49 Huỳnh Hải Băng 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

50  Trần Bảo Thanh 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

51  Hoàng Văn Thuỷ 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  



52 Trương Thị Huệ 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

53 Lê Thị Mỹ Hạnh  
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

54 Trần Thị Điệp 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

55  Đỗ Nhật Quỳnh Chi 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

56 Đào Thị Mỹ Lệ 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

57 Lương Thị Hạnh 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

58 Nguyễn Văn Anh 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

59 Phạm Thị Thu Trang 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

60 La Thị Hà Loan 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

61 A Huệ 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành nhiệm vụ  

62 A Kiên 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

63 Nguyễn Phương Loan 
Giáo viên, Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

64 Đỗ Thị Thảo Nhung 
Nhân viên Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

65 Nguyễn Thị Khánh 
Nhân viên Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

66 Nguyễn Thị Trang 
Nhân viên Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

67 Nguyễn Thị Thắm 
Nhân viên Trường TH&THCS 

Chu Văn An 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

 
 Danh sách này có 67 viên chức.          

 

   


		2025-12-26T22:12:59+0700


		2025-12-26T22:12:55+0700




